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DANH HIỆU THI ĐUA 
HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2020-2021
I/ CÁ NHÂN:
	Số

TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Danh hiệu thi đua


	Ghi chú

	1
	Trương Như Cườm
	Phó Hiệu trưởng
	CSTĐ cơ sở
	

	2
	Trần Văn Lân
	Giáo viên- TTCM
	CSTĐ cơ sở
	

	3
	Phan Thị Phước
	Giáo viên
	Lao động tiên tiến
	

	4
	Phạm Xuân Dung
	Giáo viên
	Lao động tiên tiến
	

	5
	Hoàng Đức Thành
	Giáo viên
	Lao động tiên tiến
	

	6
	Nguyễn Thị Thu Hằng
	Giáo viên- TPCM
	CSTĐ cơ sở
	

	7
	Lê Thị Hồng Thủy
	Giáo viên
	Lao động tiên tiến
	

	8
	Hà Thị Thúy
	Nhân viên Thư viện
	CSTĐ cơ sở
	

	
	
	
	
	

	9
	Hoàng Văn Ứng
	Hiệu trưởng
	Lao động tiên tiến
	

	10
	Trịnh Bá Cường
	GViên- CTCĐ-TTCM
	Lao động tiên tiến
	

	11
	Dương Mỏng
	Giáo viên- TPCM
	Lao động tiên tiến
	

	12
	Hà Văn Châu
	Giáo viên
	Lao động tiên tiến
	

	
	
	
	
	

	13
	Hoàng Đức Nguyên
	Giáo viên-TTCM
	Lao động tiên tiến
	

	14
	Hồ Đăng Kỷ
	Giáo viên
	Lao động tiên tiến
	

	15
	Nguyễn Công Hoàng
	Giáo viên
	Lao động tiên tiến
	

	16
	Cao Huy Vinh
	Giáo viên- TKHĐ-TPCM
	Lao động tiên tiến
	

	
	
	
	
	

	17
	Trần Thị Thu
	Giáo viên- TTCM
	CSTĐ cơ sở
	

	18
	Nguyễn Công Sanh
	Giáo viên- TPCM
	Lao động tiên tiến
	

	19
	Nguyễn Công Phê
	Giáo viên- TBTT
	Lao động tiên tiến 
	

	20
	Cao Huy Cang
	Giáo viên
	Lao động tiên tiến
	

	21
	Nguyễn Tuân An
	Giáo viên
	Lao động tiên tiến
	

	22
	Cao Hữu Cư
	Giáo viên
	Lao động tiên tiến
	

	
	
	
	
	

	23
	Cao Hữu Lý
	Giáo viên- TTCM
	Lao động tiên tiến 
	

	24
	Cao Huy Biên
	Giáo viên- TPT
	CSTĐ cơ sở
	

	25
	Phan Lưu Vũ
	Giáo viên
	Lao động tiên tiến
	

	26
	Trương Văn Lợi
	Giáo viên
	Lao động tiên tiến
	

	
	
	
	
	

	27
	Cao Trí Hạnh
	Nhân viên- TTVP
	Lao động tiên tiến
	

	28
	Trần Thị Mỹ Nghệ
	Nhân viên- TPVP
	Lao động tiên tiến
	

	29
	Hoàng Thị Thương
	Nhân viên
	Lao động tiên tiến
	

	30
	Nguyễn Công Thanh
	Nhân viên HĐ NĐ68
	Lao động tiên tiến
	

	
	
	
	
	

	30
	Hoàng Thị Diệp Hà
	Nhân viên HĐ NH
	Hoàn thành nhiệm vụ
	

	31
	Trần Thị Ngọc Bích
	Giáo viên HĐ NH
	Hoàn thành nhiệm vụ
	


II/ TẬP THỂ:

Trường: Tập thể Lao động Tiên tiến
Công đoàn: Vững mạnh xuất sắc
Liên đội: Mạnh cấp Tỉnh
Tổ Lao động xuất sắc: + Văn- Sử- GDCD
                                     + Toán- Tin
               +  Lý- Hóa- Sinh- Địa- Công nghệ
    +  Anh- Thể- Mỹ- Nhạc- NGLL
               + Văn phòng
Lớp Toàn diện:  
                                                                        TM. TRƯỜNG THCS ĐIỀN HẢI                                          

                                                                        HIỆU TRƯỞNG

                                                                       Hoàng Văn Ứng
